
 

KẾT QUẢ ĐẦU RA ANH NGỮ  

(Dành cho đối tượng trẻ bắt đầu từ 5 tuổi) 
 

Kết quả này dành cho những trẻ bắt đầu học tiếng anh muộn hơn bắt đầu từ 5 tuổi trở đi thì cần có sự thay đổi một chút về lộ 

trình để giúp con sớm đạt được kết quả. Nhược điểm lộ trình này là trẻ mất đi một khoảng thời gian hấp thụ tiếng anh từ 0-4 

tuổi, ảnh hưởng đến khả năng cảm thụ ngoại ngữ của trẻ rất nhiều. Hơn nữa khi trẻ lên 6 tuổi các con phải học nhiều chương 

trình trên lớp do vậy thời guan rất hạn hẹp, phụ huynh và các con phải sắp xếp tận dụng thời gian hợp lý, nỗ lực hơn thì kết 

quả sẽ như mong đợi khi con học hết cấp 1. 

 

Trẻ bắt đầu học tiếng Anh từ 5 – 6 tuổi: 

 Nhận biết các đồ vật quen thuộc. 
 Biết tên các bộ phận cơ thể, đồ chơi, màu sắc và 

người 

 Trẻ có thể hiểu 200 – 300 họ từ vựng, chủ yếu là 

danh từ và động từ 

 Chỉ vào các bộ phận của cơ thể 

 Ghép 2 từ ngắn với nhau thành một câu 

 Phát âm được từ đa âm. 

 Sử dụng được đại từ 

 Có thể hát theo bài có giai điệu đơn giản 

 Nói được câu có 2-3 từ 
 Có khả năng lặp lại các vần điệu, chẳng hạn như 

bài hát, bài thơ 

 Đọc bảng chữ cái, ngữ âm tiếng anh thành thạo 

 Bắt đầu tô chữ tiếng anh 

 Trả lời các câu hỏi “cái gì” 

 

Trẻ 7 – 8 tuổi: 

 Vốn từ vựng lên đến con số 500-600 họ từ vựng 

chủ yếu là danh từ và động từ 
 Sử dụng được đại từ thành thạo 

Trẻ 9 – 9.5 tuổi: 

 Hiểu hầu hết những gì trẻ nghe 

 Tích lũy được 2.500 – 3.000 họ từ vựng 

 Nói được câu từ 6 – 8 từ 

 Biết tất cả các nguyên âm và phụ âm 

 Sử dụng các từ miêu tả và câu ghép và câu phức 

 Đọc chữ tiếng anh 

 Viết được chữ tiếng anh 

 Hỏi được nhiều câu hỏi 

 Sử dụng ngữ pháp thường đúng 

 

Trẻ 9.5 – 10 tuổi: 

 Hiểu hầu hết những gì trẻ nghe 

 Tích lũy được 3.500 – 4.000 họ từ vựng 

 Nói được câu từ 6 – 8 từ 

 Sử dụng các từ miêu tả và câu ghép và câu phức 

 Biết tất cả các nguyên âm và phụ âm 

 Hỏi được nhiều câu hỏi 

 Đọc chữ tiếng anh 

 Viết được chữ tiếng anh 

 Sử dụng ngữ pháp thường đúng 



 

 Nói được câu có 2-3 từ 

 Biết nguyên âm, phụ âm 

 Có khả năng mô tả những gì trẻ nhìn thấy hoặc 

được trải nghiệm 

 Biết tên các bộ phận cơ thể, đồ chơi, màu sắc và 

người 

 Có khả năng lặp lại các vần điệu, chẳng hạn như 

bài hát, bài thơ 

 Biết đặt câu hỏi về những điều tò mò 

 Đọc chữ tiếng anh 

 Bắt đầu viết được chữ tiếng anh 

 

Trẻ 8 – 8.5 tuổi: 

 Có vốn từ vựng 700 – 1.000 họ từ vựng 

 Nói được câu từ 3 – 5 từ 

 Biết tất cả các nguyên âm và phụ âm 

 Biết đặt câu hỏi về những điều tò mò 

 Biết kể chuyện đơn giản 

 Biết đặt câu hỏi về những điều tò mò 

 Đọc chữ tiếng anh 

 Viết được chữ tiếng anh 

 Sử dụng ngữ pháp thường đúng 

 

Trẻ 8.5 – 9 tuổi: 

 Tích lũy được 1.500 – 2.000 họ từ vựng 

 Nói được câu từ 3 – 5 từ 

 Biết tất cả các nguyên âm và phụ âm 

 Có thể lặp lại các từ có âm tiết khó đọc 

 Kể những câu chuyện có chủ đề đơn giản 

 Có thể trả lời câu hỏi về câu chuyện 
 Đọc chữ tiếng anh 

Trẻ 10 – 10.5 tuổi: 

 Tích lũy được 5.000 – 6.000 họ từ vựng 

 Nói liên tục 

 Hỏi vô số câu hỏi 

 Sử dụng các từ miêu tả và câu ghép và câu phức 

 Biết tất cả các nguyên âm và phụ âm 

 Viết chữ tiếng anh thành thạo 

 Đọc chữ tiếng anh thành thạo 

 Sử dụng ngữ pháp đúng 

 

Trẻ 10.5 – 11 tuổi: 

 Tích lũy được 7.000 – 8.000 họ từ vựng 

 Nói liên tục 

 Hỏi vô số câu hỏi 

 Thuyết trình theo chủ đề thành thạo 
 Sử dụng các từ miêu tả và câu ghép và câu phức 

nâng cao 

 Biết tất cả các nguyên âm và phụ âm 

 Viết chữ tiếng anh thành thạo 

 Đọc chữ tiếng anh thành thạo 

 Sử dụng ngữ pháp đúng 



 

 

 Viết được chữ tiếng anh 

 Hỏi được nhiều câu hỏi 

 Sử dụng ngữ pháp thường đúng 


